
Bộ, ngành…………. 

Phụ lục số 01 

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số              ngày     tháng     năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

Số lượng/ loại ngạch công chức TT Loại hình tổ chức Số lượng 
công chức  

Số lượng 
ngạch công 

chức 

Loại ngạch 
công chức 

Tỷ lệ ngạch 
công chức 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Các Vụ và tương đương 

Loại… ...% 

Loại… ...% 

1 Văn phòng X N 

… … 

Loại… ...% 

Loại… ...% 

2 Vụ A X N 

… … 

… …     

II Tổng cục và tương đương 

1 Tổng cục A     

1.1 Văn phòng X N Loại… ...% 

1.2 Vụ A X N Loại… ...% 

1.3 Cục A X N Loại… ...% 

… …    … 

2 Tổng cục B     

… ,,,   … … 

III Cục và tương đương 

Loại… ...% 1 Cục A X N 

Loại… ...% 



  2

… …  … … … 

IV Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức 

1 Tổ chức A X  Loại… …% 

… …   … … 

 

Người lập biểu 
(Ký tên) 

Người đứng đầu cơ quan tổ 
chức cán bộ 

(Ký tên) 

… ngày … tháng … năm … 
Người đứng đầu bộ, ngành 

(Ký tên, đóng dấu) 
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